CỬA HÀNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP  HOÀNG MINH
025 Lô D C/C Lý Thường Kiệt, P.7, Quận 11
MST: 0302192481

DANH MỤC VẬT TƯ 
(Kèm theo hóa đơn số 0042899 ngày 3 tháng 3 năm 2016
Ký hiệu 03AB/15P mẫu số 02GTTT3/001)

	STT
	Tên hàng
	Thông Số
	ĐVT
	S.Lượng
	Giá
	T.Tiền

	1
	Điện trở 10 KΩ
	Taiwan
	Con
	50
	900
	45,000

	2
	Điện trở 1 KΩ
	Taiwan
	Con
	100
	900
	90,000

	3
	Điện trở 470 KΩ
	Taiwan
	Con
	100
	900
	90,000

	4
	Điện trở 4 ,7 KΩ
	Taiwan
	Con
	100
	900
	90,000

	5
	Điện trở  47 KΩ
	Taiwan
	Con
	50
	900
	45,000

	6
	Điện trở 6,8 KΩ
	Taiwan
	Con
	50
	900
	45,000

	7
	Điện trở 1,5 KΩ
	Taiwan
	Con
	50
	900
	45,000

	8
	Điện trở 100 Ω
	Taiwan
	Con
	50
	900
	45,000

	9
	Điện trở 12 KΩ
	Taiwan
	Con
	50
	900
	45,000

	10
	Điện trở 15 KΩ
	Taiwan
	Con
	50
	900
	45,000

	11
	Điện trở 2,2 KΩ
	Taiwan
	Con
	50
	900
	45,000

	12
	Điện trở 220 Ω
	Taiwan
	Con
	100
	900
	90,000

	13
	Điện trở 22 KΩ
	Taiwan
	Con
	50
	900
	45,000

	14
	Điện trở 3,3 KΩ
	Taiwan
	Con
	50
	900
	45,000

	15
	Điện trở 330 Ω
	Taiwan
	Con
	50
	900
	45,000

	16
	Điện trở 2,7 KΩ
	Taiwan
	Con
	50
	900
	45,000

	17
	Điện trở thanh 4,7 KΩ
	Taiwan
	Con
	10
	8,000
	80,000

	18
	Đinh thép đóng tường thân nhỏ tán rộng 1,4-2cm
	Để đóng nẹp vuông
	Hộp
	3
	40,000
	120,000

	19
	Diode10A
	
	Con
	15
	30,000
	450,000

	20
	Diode 20A
	Russia
	Cái
	15
	62,000
	930,000

	21
	Diode chỉnh lưu 10A
	
	Con
	5
	40,000
	200,000

	22
	Diode chỉnh lưu 1A
	
	Con
	50
	7,000
	350,000

	23
	Diode chỉnh lưu cầu 1A
	
	Con
	15
	30,000
	450,000

	24
	Diot 1N 4007
	Theo mẫu
	Con
	15
	2,000
	30,000

	25
	DOMINO 2p
	Ngoại
	Cái
	25
	32,000
	800,000

	26
	DOMINO 3p
	Ngoại
	Cái
	25
	42,000
	1,050,000

	27
	Động cơ bước 24v
	Theo mẫu
	Cái
	2
	4,970,000
	9,940,000

	28
	Driver động cơ servo Mitsubishi + động cơ 400w
	Theo mẫu
	Bộ
	1
	9,800,000
	9,800,000

	29
	FET IRF 3205
	Taiwan
	Con
	15
	45,000
	675,000

	30
	FET IRF504
	Taiwan
	Con
	25
	40,000
	1,000,000

	STT
	Tên hàng
	Thông Số
	ĐVT
	S.Lượng
	Giá
	T.Tiền

	31
	Hút chì
	Taiwan
	Cái
	10
	95,000
	950,000

	32
	IC IR 2184
	Taiwan
	Con
	25
	90,000
	2,250,000

	33
	IC CD 4001
	Taiwan
	Con
	15
	11,000
	165,000

	34
	IC CD 4017
	Taiwan
	Con
	40
	20,000
	800,000

	35
	IC TB6560
	Taiwan
	Con
	15
	134,000
	2,010,000

	36
	IC TCA 785
	Taiwan
	Con
	40
	160,000
	6,400,000

	37
	IC 7905
	Taiwan
	Con
	10
	8,000
	80,000

	38
	IC 7912
	Taiwan
	Con
	10
	9,000
	90,000

	39
	IC 7924
	Taiwan
	Con
	10
	9,000
	90,000

	40
	IC CD 4028
	Taiwan
	Con
	15
	13,000
	195,000

	41
	IC CD 4516
	Taiwan
	Con
	15
	40,000
	600,000

	42
	IC PC817
	Taiwan
	Con
	15
	6,000
	90,000

	43
	IC 7402
	Taiwan
	Con
	15
	7,000
	105,000

	44
	IC 7408
	Taiwan
	Con
	15
	9,000
	135,000

	45
	IC 7404
	Taiwan
	Con
	15
	8,000
	120,000

	46
	IC PIC 18F4550
	Taiwan
	Con
	4
	99,000
	396,000

	47
	IC MOC 3020
	Taiwan
	Con
	15
	13,000
	195,000

	48
	IC NE 555
	Taiwan
	Con
	25
	18,000
	450,000

	49
	IC 6N137
	Taiwan
	Con
	25
	20,000
	500,000

	50
	IC 4011
	Taiwan
	Con
	25
	9,800
	245,000

	51
	IC 4017
	Taiwan
	Con
	25
	8,500
	212,500

	52
	IC 7400
	Taiwan
	Con
	25
	7,800
	195,000

	53
	IC 741
	Taiwan
	Con
	25
	10,000
	250,000

	54
	IC 74164
	Taiwan
	Con
	25
	22,500
	562,500

	55
	IC 7432
	Taiwan
	Con
	25
	15,000
	375,000

	56
	IC 7486
	Taiwan
	Con
	25
	15,000
	375,000

	57
	IC 74HC154EN+đế  loại nhỏ
	Taiwan
	Con
	25
	28,000
	700,000

	58
	IC 89C51 (chữ vàng)
	Taiwan
	Con
	25
	73,000
	1,825,000

	59
	IC ổn áp 7805
	Taiwan
	Con
	35
	7,000
	245,000

	60
	IC ổn áp 7812
	Taiwan
	Con
	25
	7,000
	175,000

	61
	IC ổn áp 7824
	Taiwan
	Con
	35
	7,000
	245,000

	62
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	Taiwan
	Con
	10
	7,000
	70,000

	63
	Kìm cắt
	Taiwan
	Cái
	8
	135,000
	1,080,000

	64
	Led siêu sáng trắng 6ly
	
	Con
	50
	3,000
	150,000

	65
	LED 6 ly đỏ
	đỏ
	Con
	50
	3,000
	150,000

	66
	Mạch điều khiển USB mk1
	Theo mẫu
	Bộ
	3
	980,000
	2,940,000

	67
	Mạch in 50x60
	
	Tấm
	8
	130,000
	1,040,000

	68
	Máng xương cá 25x25mm
	
	Cây
	25
	18,000
	450,000

	69
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	Cây
	25
	20,000
	500,000

	STT
	Tên hàng
	Thông Số
	ĐVT
	S.Lượng
	Giá
	T.Tiền

	70
	Mặt nạ bảng điện âm tường Sino
	Đế gắn công tắc, nút nhấn chuông âm tường
	Cái
	15
	180,000
	2,700,000

	71
	Mỏ hàn chì Asaki AK-9034 (60W) + Giá đỡ mỏ hàn
	
	Cái
	2
	260,000
	520,000

	72
	Mũi khoan 0,8 ly
	
	Con
	20
	22,000
	440,000

	73
	Mũi khoan 1 ly
	
	Con
	20
	23,000
	460,000

	74
	Mũi khoan 6 ly
	
	Con
	20
	24,000
	480,000

	75
	Nẹp vuông 1.0 x 1.5cm
	VN
	Cây
	15
	30,000
	450,000

	76
	Nẹp vuông 2.0 x 2.5cm
	VN
	Cây
	30
	39,000
	1,170,000

	77
	Nguồn tổ ong  Omron S8JC-Z10005C [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	Ngoại
	Cái
	2
	140,000
	280,000

	78
	Nút nhấn chuông nổi
	
	Cái
	15
	51,000
	765,000

	79
	Nút nhấn chuông nổi Hình dáng giống công tắc 2 chấu nổi
	Theo mẫu
	Cái
	10
	180,000
	1,800,000

	80
	Ổ cắm điện 4 lỗ
	VN
	Cái
	10
	82,000
	820,000

	81
	Ổ cắm điện 6 lỗ
	Tiến Thành VN
	Cái
	35
	92,000
	3,220,000

	82
	Ống ghen Ф 2
	
	Sợi
	20
	4,200
	84,000

	83
	Ống ghen Ф4
	
	Sợi
	20
	4,300
	86,000

	84
	Phích cắm điện (2 cực) 10-15A
	Lioa
	Cái
	30
	22,000
	660,000

	85
	Phôi nhựa Ф40
	
	Con
	5
	320,000
	1,600,000

	86
	Pin 9V Camelion
	ER 9V
	Cái
	15
	14,000
	210,000

	87
	Pin tiểu AA
	Camelion
	Cục
	40
	4,000
	160,000

	88
	Pin tiểu AAA
	
	Cục
	40
	4,000
	160,000

	89
	Quang trở CDS
	
	Con
	40
	8,000
	320,000

	90
	Relay 24vDC 8chân+đế
	
	Con
	10
	167,000
	1,670,000

	91
	Relay 12vDC 5 chân
	
	Con
	25
	110,000
	2,750,000

	92
	SCR BT 151
	
	Con
	40
	12,000
	480,000

	93
	SCR 5P4M
	
	Con
	30
	15,000
	450,000

	94
	SCR BD 139
	
	Con
	30
	28,000
	840,000

	95
	Testboard trắng
	
	Miếng
	20
	55,000
	1,100,000

	96
	Thuốc ngâm mạch in
	
	Bịch
	7
	100,000
	700,000

	97
	Trạm cắm Đôminô 12 pha
	Taiwan
	Con
	10
	110,000
	1,100,000

	98
	Trạm cắm Đôminô 20 pha
	Taiwan
	Con
	10
	120,000
	1,200,000

	99
	Transistor B649
	Taiwan
	Con
	50
	12,000
	600,000

	100
	Transistor BC 557
	Taiwan
	Con
	50
	8,000
	400,000

	101
	Transistor Tip 122
	Taiwan
	Con
	50
	9,000
	450,000

	STT
	Tên hàng
	Thông Số
	ĐVT
	S.Lượng
	Giá
	T.Tiền

	102
	Transistor A1015
	Taiwan
	Con
	50
	9,000
	450,000

	103
	Transistor A1013
	Taiwan
	Con
	50
	12,000
	600,000

	104
	Transistor H1061
	Taiwan
	Con
	50
	11,000
	550,000

	105
	Transistor 2N3005
	Taiwan
	Con
	50
	25,000
	1,250,000

	106
	Transistor C1815
	Taiwan
	Con
	50
	3,000
	150,000

	107
	Transistor C2383
	Taiwan
	Con
	50
	5,000
	250,000

	108
	Transistor D468
	Taiwan
	Con
	50
	5,000
	250,000

	109
	Tụ 103
	Taiwan
	Con
	100
	3,000
	300,000

	110
	Tụ 4.7µF
	Taiwan
	Con
	100
	5,500
	550,000

	111
	Tụ 104
	Taiwan
	Con
	100
	3,000
	300,000

	112
	Tụ 470µF/50vDC
	Taiwan
	Con
	50
	7,000
	350,000

	113
	Tụ 1µF
	Taiwan
	Con
	50
	3,500
	175,000

	114
	Tụ 10µF
	Taiwan
	Con
	50
	6,000
	300,000

	115
	Tụ 102
	Taiwan
	Con
	55
	3,000
	165,000

	116
	Tụ 105
	Taiwan
	Con
	55
	3,000
	165,000

	117
	Tụ 22µF
	Taiwan
	Con
	50
	4,200
	210,000

	118
	Tụ 223
	Taiwan
	Con
	50
	4,000
	200,000

	119
	Tụ 224
	Taiwan
	Con
	50
	4,000
	200,000

	120
	Tụ 224/400vAC
	Taiwan
	Con
	50
	16,000
	800,000

	121
	Tụ 332
	Taiwan
	Con
	50
	3,000
	150,000

	122
	Tụ 333
	Taiwan
	Con
	50
	3,000
	150,000

	123
	Tụ 33p
	Taiwan
	Con
	50
	4,000
	200,000

	124
	Tụ 473
	Taiwan
	Con
	50
	3,000
	150,000

	125
	Tụ 10µF 50v
	Taiwan
	Con
	50
	3,800
	190,000

	126
	Tụ 1000µF/50vDC
	Taiwan
	Con
	50
	13,000
	650,000

	127
	Tuốc nơ vít pake  Ф 6, 30cm
	Taiwan
	Cây
	5
	135,000
	675,000

	
	Cộng
	
	
	
	
	91,686,000



                                                                                                                Ngày 3 tháng 3 năm 2016
           Người mua hàng                                                                                  Người bán hàng
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